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PHẦN MỞ ĐẦU 

I . LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI. 

 Vật lí là một môn khoa học thực nghiệm. Kiến thức Vật lí gắn kết chặt chẽ 

với thực tế cuộc sống. Mục đích của việc dạy và học Vật lí không chỉ dừng lại ở 

việc truyền thụ kiến thức Vật lí, mà còn phải bồi dưỡng cho học sinh năng lực 

phát triển tư duy, năng lực sáng tạo, năng lực hành động thực tiễn để tạo ra những 

kiến thức mới. 

 Theo quan điểm xây dựng chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018, 

chương trình môn Vật lí chú trọng đến bản chất, ý nghĩa vật lí của các đối tượng, 

đề cao tính thực tiễn, tránh khuynh hướng thiên về toán học, tạo điều kiện để giáo 

viên giúp học sinh phát triển tư duy khoa học dưới góc độ vật lí, khơi gợi sự ham 

thích ở học sinh, tăng cường khả năng vận dụng kiến thức, kĩ năng vật lí trong 

thực tiễn.   

 So sánh, lựa chọn, phân loại, phân tích được các hiện tượng, quá trình vật lí 

theo các tiêu chí khác nhau là một trong những năng lực vật lí đặc thù cần phát 

triển ở học sinh  

II. MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI. 

Phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong quá trình học tập. Từ 

đó rèn luyện phương pháp tư duy, năng lực tự học, tự nghiên cứu; tạo niềm vui 

hứng thú, nhu cầu hành động và thái độ tự tin trong học tập. 

Rèn luyện và nâng cao kĩ năng thuyết trình của học sinh, kĩ năng làm việc 

theo nhóm kết hợp với phát huy được những hành động phổ biến trong quá trình 

nhận thức vật lí của học sinh. 

III. PHẠM VI ĐỀ TÀI 

 Hướng dẫn học sinh xây dựng bảng tổng hợp kiến thức trong dạy – học vật 

lí,  áp dụng cho chương trình vật lí  THPT  

IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 

 Nghiên cứu các tài liệu liên quan đến kiến thức và chương trình thông qua 

các sách tham khảo và nguồn internet. 
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Có lộ trình thực hiện đề tài:  Thời gian thực hiện, mức độ yêu cầu của bảng 

tổng hợp học sinh cần thực hiện qua từng giai đoạn, phù hợp với nội dung kiến 

thức và đối tượng học sinh 

Giao nhiệm vụ cho từng nhóm học sinh tìm hiểu, tự trải nghiệm một số hiện 

tượng, ứng dụng trong thực tế và thuyết trình, đồng thời cho các nhóm tự phản 

biện lẫn nhau. 

V .THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐỀ 

TÀI. 

1. Thuận lợi. 

- Thường xuyên được nhà trường chỉ đạo, nhắc nhở về công tác đổi mới 

phương pháp giảng dạy. 

- Học sinh thủ đô nói chung và học sinh của trường tôi nói riêng có truyền 

thống là những học trò năng động. 

- Hầu hết các học sinh đều có điều kiện làm quen với máy tính, internet 

từ rất sớm. Các con đều biết sử dụng thành thạo các tiện ích của internet 

như tìm kiếm tài liệu, tra cứu thông tin… 

2. Khó khăn. 

- Học sinh có rất nhiều mối quan tâm ngoài học tập. 

- Tình trạng học thêm quá nhiều làm cho học sinh không có nhiều thời 

gian cho các nhiệm vụ được giao về nhà. 

- Khả năng làm việc nhóm, khả năng thuyết trình; kỹ năng phân tích, so 

sánh và tổng hợp kiến thức của học sinh lớp 10 chưa tốt. 

- Rất nhiều học sinh có xu hướng học thụ động, mong chờ giáo viên hệ 

thống kiến thức; chỉ muốn làm các bài tập tính toán theo khuynh hướng 

nặng về toán mà chưa thực sự hiểu về bản chất của hiện tượng vật lí. 

-  Nội dung đánh giá môn học đôi khi nặng về kiến thức; Học sinh bị áp 

lực về điểm số nên cách dạy – học thiên về kiến thức, chưa chú trọng 

phát triển năng lực và kĩ năng người học 
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PHẦN NỘI DUNG 

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 

I . CƠ SỞ LÍ LUẬN. 

 Hứng thú là điều cực kì quan trong giúp công việc đạt hiệu quả cao. Đặc biệt 

là công việc học tập. Hứng thú thường xuyên đối với một công việc sẽ gây nên 

niềm ham thích với công việc đó. Niềm ham thích với một công việc ngược lại sẽ 

là động lực để vượt qua các khó khăn trong công việc đó. Hứng thú đối với một 

công việc bắt đầu từ ý nghĩa của công việc đó đối với đối tượng. Công việc đó 

càng có nhiều ý nghĩa đối với đối tượng thì sự hứng thú và sự quyết tâm thực hiện 

công việc càng cao. Những cái mới, hay và lạ nhưng không xa vời là những điều 

làm cho đối tượng hứng thú nhất. Nhất là đối với học sinh. 

  Kiến thức lí thuyết nếu không được lồng ghép, liên hệ cụ thể với thực tế 

phong phú, sống động thì vẫn chỉ là lí thuyết trên sách vở mà thôi. Với mục tiêu 

của chương trình giáo dục phổ thông mới thì sản phẩm giáo dục phải là những 

con người năng động, sáng tạo, có tri thức, biết tạo ra những giá trị mới để giải 

quyết những vấn đề nhiều mặt trong đời sống xã hội và kinh tế của địa phương, 

của đất nước.   

 Bảng tổng hợp kiến thức là bảng tổng hợp những thông tin theo những mục 

chung, có tác dụng làm rút ngắn thời gian trình bày bài học, nâng cao khả năng so 

sánh, tổng hợp và khái quát của học sinh. 

II . CƠ SỞ THỰC TIỄN 

 Trên tinh thần đổi mới giáo dục hiện nay, việc dạy học môn vật lí nói riêng 

và các môn học khác nói chung đã đổi mới theo phương pháp dạy học tích cực.  

Tuy nhiên trong thực tế, cách dạy học truyền thống vẫn ăn sâu vào trong tiềm thức 

của nhiều giáo viên, đồng thời có rất nhiều học sinh vẫn muốn tiếp thu kiến thức 

một cách thụ động.  

 Với đại đa số học sinh phổ thông hiện nay, việc tư duy môn vật lí,  việc vận 

dụng kiến thức v ật lí vào đời sống còn rất hạn chế. Có rất nhiều học sinh chỉ chăm 

chú vào các công thức Vật lí để tính toán, áp dụng cho các bài tập trắc nghiệm 

phục vụ cho kì thi tốt nghiệm mà không chú ý những kỹ năng và phẩm chất đặc 
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thù của môn học. Chính vì thế mà mà học sinh chưa thực sự tìm thấy hứng thú 

trong môn học. 

 Để tạo nên hứng thú học tập, phát huy tính tích cực, sáng tạo, kích thích tính 

tự học, tự nghiên cứu của học sinh thì nhất thiết phải kết hợp lí thuyết với thực tế 

đời sống.  

 Từ những cơ sở đó, tôi đã nghiên cứu, thực hiện và áp dụng đề tài : 

HƯỚNG DẪN HỌC SINH XÂY DỰNG BẢNG TỔNG HỢP KIẾN THỨC 

TRONG DẠY – HỌC VẬT LÍ  
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CHƯƠNG II: NỘI DUNG ĐỀ TÀI 

I . NHỮNG NỘI DUNG KIẾN THỨC CÓ THỂ HƯỚNG DẪN HỌC SINH 

XÂY DỰNG BẢNG TỔNG HỢP KIẾN THỨC 

Hiện nay, một trong những yêu cầu nổi bật với việc giảng dạy Vật lí ở 

trường THPT là đổi mới phương pháp dạy học theo tinh thần phát huy tính tích 

cực, chủ động của học sinh, tạo điều kiện cho học sinh hoạt động trí tuệ trong giờ 

học và cả ở nhà. 

Mặt khác, bảng biểu tổng hợp phát huy hiệu quả với những hoạt động học 

tập hoặc đơn vị kiến thức có tính so sánh, chuyên đề khái quát  ….. vì thế giáo 

viên cần lựa chọn và định hướng cho học sinh sử dụng bảng tổng hợp cho phù 

hợp.  

Giáo viên cũng cần có lộ trình hướng dẫn học sinh xây dựng bảng tổng hợp 

kiến thức trong dạy học, có yêu cầu về kiến thức và kĩ năng phù hợp với từng đối 

tượng học sinh, qua từng giai đoạn học tập của học sinh 

Vì thế, theo tôi việc hướng dẫn xây dựng bảng tổng hợp kiến thức có thể 

áp dụng ở 1 phần hoặc cả 1 bài học; 1 bài hoặc 1 số bài (theo chuyên đề); có thể 

mỗi nhóm hoàn thành 1 phần của bảng tổng hợp hoặc mỗi nhóm 1 bảng…. Cụ 

thể, một số nội dung có thể áp dụng bảng tổng hợp trong hoạt động dạy – học 

1. Một phần nội dung bài học mang tính so sánh. Ví dụ: các trạng thái vật 

chất; Chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình (vật lí 10); Từ trường của dòng 

điện trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt (Vật lí 11); Đặc điểm ảnh tạo bởi 

thấu kính hội tụ và thấu kính phân kì (Vật lí 11); Các loại quang phổ; Các loại tia 

(Sóng ánh sáng - Vật lí 12) 

2. Một số bài học thuộc cùng một chuyên đề. Ví dụ: Chuyên đề các loại 

chuyển động; Chuyên đề các lực cơ học; Chuyên đề Các dạng cân bằng của vật 

rắn; Chuyên đề Dòng điện trong các môi trường….. 

II. CÁC BƯỚC TỔ CHỨC HƯỚNG DẪN HỌC SINH XÂY DỰNG BẢNG 

TỔNG HỢP KIẾN THỨC 

1. Hướng dẫn xây dựng bảng tổng hợp kiến thức cho 1 phần của 1 bài học. 

Các bước thực hiện ngay trong 1 tiết học 
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Bước 1: Giao nhiệm vụ: 

- Giáo viên đưa ra mẫu bảng tổng hợp (có khung và các đầu mục của bảng 

tổng hợp). 

- Chia nhóm học sinh, giao nhiệm vụ cho các nhóm: nghiên cứu tài liệu, trao 

đổi, thảo luận để điền đủ nội dung bảng tổng hợp…., thời gian thực hiện. 

- Các nhóm bầu nhóm trưởng, thư kí nhóm…..  

Bước 2: Học sinh thực hiện nhiệm vụ 

- Các nhóm nghiên cứu tài liệu, trao đổi, thảo luận, ghi chép…..hoàn thành 

nội dung trong bảng biểu trong khoảng thời gian cho phép. 

Lưu ý:  

 Với hoạt động này, để học sinh tham gia tích cực vào các hoạt động thảo 

luận thì GV phải chia nhóm và giao nhiệm vụ phù hợp, nhóm không quá 

đông (chỉ nên 2 đến 4 HS);  

 Các nhóm có thể thực hiện cùng 1 bảng tổng hợp (nếu nội dung kiến thức 

trong bảng không quá nhiều);  

 Khi kĩ năng học sinh tốt, có thể nâng lên 1 mức yêu cầu: HS tự xây dựng 

bảng tổng hợp kiến thức với đầu khung, đề mục và hoàn thành nội dung 

Bước 3: Kiểm tra, Đánh giá sản phẩm của các nhóm 

- Các nhóm trưng bày sản phẩm của nhóm mình; giữa các nhóm có sự kiểm 

tra đánh giá chéo nhau; bổ sung để bảng tổng hợp hoàn thiện hơn 

- Giáo viên có 1 số câu hỏi để kiểm tra đánh giá hoạt động này với cả lớp 

hoặc với 1 số học sinh trong lớp. 

2. Hướng dẫn xây dựng bảng tổng hợp kiến thức cho một số bài học (chuyên 

đề). 

Bước 1: Giao nhiệm vụ. 

- Giáo viên lên kế hoạch thực hiện hoạt động: thời điểm giao nhiệm vụ, nộp 

sản phẩm, báo cáo sản phẩm… 

- Giáo viên gợi ý mẫu bảng tổng hợp (có khung và các đầu mục của bảng 

tổng hợp). 
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- Chia nhóm học sinh, giao nhiệm vụ cho các nhóm: nghiên cứu tài liệu, trao 

đổi, thảo luận để điền đủ nội dung bảng tổng hợp…., thời gian thực hiện. 

- Các nhóm bầu nhóm trưởng, thư kí nhóm, phân công nhiệm vụ các thành 

viên của nhóm….. 

Bước 2: Học sinh thực hiện nhiệm vụ  

- Các nhóm nghiên cứu tài liệu, trao đổi, thảo luận, ghi chép…..hoàn thành 

nội dung trong bảng biểu theo kế hoạch. 

Lưu ý với hoạt động này: Để học sinh tham gia tích cực vào các hoạt động 

thảo luận thì GV phải chia nhóm và giao nhiệm vụ phù hợp, nhóm không quá 

đông (chỉ nên 4 đến 6 HS); Các nhóm thường thực hiện trọn vẹn một bảng tổng 

hợp 

Bước 3: Kiểm tra, Đánh giá sản phẩm của các nhóm 

- Các nhóm trưng bày sản phẩm của nhóm mình; giữa các nhóm có sự kiểm 

tra đánh giá chéo nhau 

- Giáo viên có 1 số câu hỏi để kiểm tra đánh giá hoạt động này với cả lớp 

hoặc với 1 số học sinh trong lớp. 

Lưu ý:  

- Hình thức này có thể được thực hiện song song trong quá trình tìm hiểu 

kiến thức mới của một chuyên đề hoặc thực hiện vào cuối chuyên đề.  

- Khi kỹ năng học sinh đã tốt hơn, giáo viên có thể đưa ra một số yêu cầu, 

trên cơ sở đó học sinh tự xây dựng bảng tổng hợp kiến thức. 
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CHƯƠNG III: THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ 

 

I . MỤC TIÊU 

- Rèn luyện kĩ năng làm việc nhóm, tìm và phân tích tài liệu, kĩ năng thực 

nghiệm, thuyết trình, nêu và giải quyết vấn đề. Thông qua đó phát triển một 

số năng lực của học sinh: 

+ Năng lực sử dụng kiến thức áp dụng để giải quyết các vấn đề thực tế. 

+ Năng lực về phương pháp giải quyết vấn đề. 

+ Năng lực trao đổi và thu thập thông tin. 

+ Năng lực làm việc cá nhân và làm việc nhóm.  

+ Năng lực so sánh, lựa chọn, phân loại, phân tích được các hiện tượng vật 

lí 

- Rèn luyện và phát triển kĩ năng phân tích, tổng hợp và khái quát các vần đề 

trong bài học 

II. THỰC HIỆN HƯỚNG DẪN HỌC SINH XÂY DỰNG BẢNG TỔNG 

HỢP KIẾN THỨC ÁP DỤNG CHO MỘT PHẦN BÀI HỌC 

1. Bài “Cấu tạo chất và thuyết động học phân tử”. 

Mục 3. Các thể rắn, lỏng, khí 

- Giáo viên đưa ra khung bảng tổng hợp và các đề mục cột dọc, hàng ngang 

- Học sinh làm việc nhóm, nghiên cứu tài liệu để hoàn thành nội dung của bảng 

tổng hợp. 

- Học sinh báo cáo kết quả làm việc của nhóm, các nhóm khác theo dõi, bổ sung 

nếu có. 

Các thể Thể rắn Thể lỏng Thể khí 

Khoảng cách giữa 

các phân tử 

Rất nhỏ (cỡ kích 

thức phân tử) 

rcr < rcl < rck Lớn (gấp hàng 

chục lần kt phân 

tử) 

Lực tương tác 

phân tử 

Rất mạnh Fcr > Fcl > Fck Rất yếu 



10 
 

Chuyển động của 

các phân tử 

Dao động xung 

quanh vị trí cân 

bằng xác định 

Dao động xung 

quanh vị trí cân 

bằng tạm thời 

Chuyển động hỗn 

loạn 

Thể tích, hình 

dạng 

Có thể tích và 

hình dạng riêng 

xác định 

Có thể tích riêng, 

có hình dạng của 

phần bình chứa 

Có thể tích và 

hình dạng của 

toàn bình chứa 

 

2. Bài “Nội năng và sự biến thiên nội năng”. 

Mục II. Các cách làm thay đổi nội năng 

Các cách làm biến 

đổi nội năng 

Thực hiện công Truyền nhiệt 

Ví dụ Cọ xát miếng kim loại trên 

mặt bàn 

Thả miếng kim loại vào 

cốc nước nóng 

Cách thức Tác dụng lực để thực hiện 

công 

 

Nội năng truyền từ vật này 

sang vật khác, không có sự 

thực hiện công 

Chuyển hóa năng 

lượng 

Cơ năng chuyển hóa thành 

nội năng hoặc ngược lại 

Không có sự chuyển hóa 

dạng năng lượng 

Độ biến thiên nội 

năng 

U = A U = Q 

 

3. Bài “Chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình” 

Phân loại chất rắn 

 Chất rắn kết tinh Chất rắn vô định hình 

Ví dụ Than chì, Kim cương, muối 

ăn, kim loại… 

Thủy tinh, nhựa đường, 

các chất dẻo 

Khác nhau 

- Cấu trúc 

- Có cấu trúc tinh thể 

- Có nhiệt độ nóng chảy 

xác đinh 

- Không có cấu trúc tính 

thể 
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- Nhiệt độ nóng 

chảy 

- Tính chất vật lí 

(đẳng hướng, dị 

hướng 

- Có tính dị hướng – chất 

đơn tinh thể; tính đẳng 

hướng – chất đa tinh thể 

- Không có nhiệt độ 

nóng chảy xác định 

- Có tính đẳng hướng 

Ứng dụng Si, Ge : Linh kiện bán dẫn . 

Kim loại, hợp kim : dùng 

trong các ngành công nghệ. 

Kim cương: dùng làm mũi 

khoan, dao cắt… 

Thủy tinh, cao su, 

nhựa… dùng phổ biến 

trong nhiều ngành công 

nghệ khác nhau. 

 

4. Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng 

Mục II. Hiện tượng dính ướt và hiện tượng không dính ướt 

 Dính ướt Không dính ướt 

Hiện tượng - Giọt nước chảy lan rộng 

- Bề mặt chất lỏng sát 

thành bình có dạng khum 

lõm 

- Giọt nước vo tròn lại và 

hơi dẹt. 

- Bề mặt chất lỏng sát 

thành bình có dạng khum 

lồi 

Ứng dụng - Công nghệ tuyển 

khoáng 

- Vật liệu siêu thấm hút 

nước 

- Kính ô tô tráng nano. 

- Vật liệu siêu chống 

thấm nước 

 

III. THỰC HIỆN HƯỚNG DẦN HỌC SINH XÂY DỰNG BẢNG TỔNG 

HỢP KIẾN THỨC ÁP DỤNG CHO CHUYÊN ĐỀ 

1. Chuyên đề các lực cơ học. 

 - Sau khi giới thiệu các lực cơ học, giáo viên đưa ra khung bảng tổng hợp kiến 

thức với đề mục cột dọc,  

- Giáo viên tổ chức, hướng dẫn học sinh hoàn thiện nội dung cột Lực hấp dẫn. 
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- Giao nhiệm vụ HS nghiên cứu 2 loại lực cơ học tiếp theo => hoàn thiện nội dung 

bảng tổng hợp: nghiên cứu tài liệu, thí nghiệm… 

- Đại diện các nhóm thuyết trình, báo cáo kết quả làm việc của nhóm. Các nhóm 

còn lại theo dõi phần báo cáo và đặt câu hỏi hoặc bổ sung (nếu có) 

- Giáo viên trợ giúp HS (nếu cần) trong khi học sinh thực hiện nhiệm vụ 

Các loại 

lực 

Lực hấp dẫn Lực đàn hồi Lực ma sát 

Lực ma sát nghỉ        Lực ma sát 

trượt 

Đ/n hoặc 

điều kiện 

xuất hiện 

- là lực hút giữa 

hai vật 

-xuất hiện khi 

một vật bị 

biến dạng 

đàn hồi, và có 

xu hướng 

chống lại 

nguyên nhân 

gây ra biến 

dạng 

-xuất hiện khi có 

ngoại lực tác dụng 

nhưng chưa đủ mạnh 

để làm cho vật dịch 

chuyển  

-xuất hiện ở 

mặt tiếp xúc 

khi hai vật 

trượt trên bề 

mặt của nhau 

Đặc 

điểm ( 

điểm đặt, 

phương, 

chiều, độ 

lớn) 

- Điểm đặt: tại 

vật chịu lực tác 

dụng 

- Phương: trùng 

với đường nối 

tâm hai vật 

- Chiều: có 

chiều của lực 

hút. 

-Độ lớn: 

1 2
hd 2

m m
F G

r
   

G=6,67.10-11 

Nm2/kg2 :hằng 

số hấp dẫn 

m1,m2: khối 

lượng các vật 

(kg) 

r: khoảng cách 

giữa tâm của 

hai vật (m) 

-Điểm đặt: tại 

các vật tiếp 

xúc với lò xo 

và làm lò xo 

bị biến dạng. 

-Phương: 

trùng với trục 

của lò xo 

-Chiều: 

ngược với 

chiều biến 

dạng của lò 

xo 

-Độ lớn: 

Fđh=k l 

   

 k: độ cứng 

(N/m) 

   l=l-l0: độ 

biến dạng 

của lò xo (m) 

-ĐĐ: tại điểm tiếp xúc 

của vật với vật khác 

-Phương: trùng với bề 

mặt tiếp xúc 

-Chiều: ngược chiều 

với thành phần  ngoại 

lực // với mặt tiếp xúc 

-Độ lớn: thay đổi theo 

ngoại lực và có một 

giá trị cực đại  

               

Fmsn=FxFmsn.max=n.N 

Fx là thành phần 

ngoại lực // với mặt 

tiếp xúc 

Điểm đặt: tại 

điểm tiếp xúc 

của vật với vật 

khác 

-Phương và 

chiều: Lực ma 

sát trượt tác 

dụng lên vật 

luôn cùng 

phương, 

ngược chiều 

với vận tốc 

tương đối của 

vật ấy đối với 

vật kia. 

-Độ lớn: 

Fmst=t.N 

(N là độ lớn 

của áp lực 

hoặc phản lực 

vuông góc) 
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Ví dụ: Lực hấp dẫn 

giữa Trái Đất 

và một vật nhỏ 

gần Trái Đất 

 

 

Lực đàn hồi 

xuất hiện khi 

treo vật vào 

một lò xo (lò 

xo treo thẳng 

đứng, trên 

mp nghiêng, 

mp ngang…) 

Lực ma sát nghỉ xuất 

hiện khi người đi lại 

trên mặt đất, vận 

truyền vật bằng băng 

truyền… 

 

Kiến 

thức 

khác 

Biểu thức gia 

tốc rơi tự do 

                          

2

GM
g

(R h)



 

Ở gần mặt đất 

(h0):  0 2

GM
g

R
  

-Lực căng 

của sợi dây 

-Lực đàn hồi 

ở các mặt tiếp 

xúc bị biến 

dạng 

  

Tuân 

theo 

định luật 

-Định luật vạn 

vật hấp dẫn 

-Định luật 

Húc 

  

Ứng 

dụng/Vai 

trò 

 Lực kế đi lại, cầm nắm các 

vật, băng chuyền vận 

chuyển người hoặc vật 

má phanh, mài 

nhẵn các bề 

mặt kim loại 

  

Lưu ý: Có thể tổ chức các hoạt động học tập để nghiên cứu 3 loại lực cơ học độc 

lập, sau đó giáo viên mới đưa ra yêu cầu học sinh hoàn thiện bảng tổng hợp kiến 

thức trên bảng mẫu (có đề mục ) giáo viên đưa ra 

2. Chuyên đề về các định luật chất khí (các đẳng quá trình) 

 QT đẳng nhiệt QT đẳng tích QT đẳng áp 

Tuân theo 

định luật 

Định luật Bôi – 

lơ – Ma – ri - ốt 

Định luật Sác – lơ  

Biểu thức p.V = hằng số p/T = hằng số V/T = hằng số 

Giải thích 

bằng thuyết 

ĐHPT 

V giảm => số lần 

va chạm tăng => 

p tăng 

T tăng => v chuyển 

động nhiệt tăng => 

va chạm nhiều và 

mạnh => p tăng 
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Đồ thị 

 

 

  

 

3. Chuyên đề về dòng điện trong các môi trường 

Các môi 

trường 

Kim loại Chất điện 

phân 

Chất khí Chất bán 

dẫn 

Hạt tải điện Electron tự do Ion dương, 

ion âm 

Ion dương, 

ion âm và 

electron tự do 

Electron dẫn 

và lỗ trống 

Bản chất dòng 

điện 

Là dòng 

chuyển dời có 

hướng của các 

electron tự do 

Là dòng ion 

dương và ion 

âm chuyển 

động có 

hướng theo 2 

chiều ngược 

nhau 

Là dòng 

chuyển dời có 

hứng của các 

ion dương, ion 

âm và 

electron… 

Là dòng 

chuyển dời có 

hướng của 

electron dẫn 

và lỗ trống 

Đặc điểm Điện trở của 

KL phụ thuộc 

vào nhiệt độ 

-Dòng điện 

tải cả vật chất 

-QT dẫn điện 

không tự lực 

không tuân 

theo định luật 

Ôm 

 

Các hiện 

tượng khác 

-Hiện tượng 

siêu dẫn. 

-Hiện tượng 

nhiệt điện 

-Hiện tương 

dương cực tan 

Phóng điện tự 

lực: Tia lửa 

điện và Hồ 

quang điện 

Bán dẫn pha 

tạp 

Lớp chuyển 

tiếp p-n 

Ứng dụng -Dây dẫn 

điện; Nhiệt 

kế;  

Luyện nhôm; 

điểu chế clo; 

Mạ điện… 

-Dùng trong 

động cơ nổ 

(bugi); Hàn 

điện…. 

Điốt bán dẫn; 

Tranzito 

 

4. Chuyên đề về các dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt 

Các loại kính Kính lúp Kính hiển vi Kính thiên văn 

Vai trò Là dụng cụ quang bổ trợ cho mắt; tạo ra ảnh ảo có góc trông lớn 
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Quan sát những vật 

nhỏ 

Quan sát những vật 

rất nhỏ 

Quan sát những vật ở 

xa 

Cấu tạo Là THHT có tiêu 

cự nhỏ 

Hệ gồm 2 TKHT 

Vật kính: là TKHT 

có tiêu cự rất nhỏ 

Thị kính: là kính lúp 

có tiêu cự nhỏ 

Hệ gồm 2 TKHT 

Vật kính: là TKHT có 

tiêu cự lớn. 

Thị kính: kính lúp có 

tiêu cự nhỏ 

Độ bội giác 

khi ngắm 

chừng ở vô 

cực 

 

G = 
Đ

𝑓
 

 

G = 
𝛿Đ

𝑓1𝑓2
 

 

G = 
𝑓1

𝑓2
 

 

5. Chuyên đề về các loại quang phổ 

 

 Quang phổ liên 

tục 

Quang phổ vạch 

phát xạ 

Quang phổ vạch hấp 

thụ 

Định 

nghĩa 

Gồm một dải màu 

có màu thay đổi 

một cách liên tục từ 

đỏ đến tím. . 

Gồm các vạch màu 

riêng lẻ, ngăn cách 

nhau bởi những 

khoảng tối. 

Gồm các vạch hay đám 

vạch tối trên nền quang 

phổ liên tục. 

Nguồn 

phát 

Do các chất rắn, 

chất lỏng hay chất 

khí có áp suất lớn 

khi bị nung nóng 

phát ra  

Do các chất khí hay 

hơi ở áp suất thấp khi 

bị kích thích bằng 

điện hay  nhiệt phát 

ra. 

 

-Các chất rắn, chất lỏng 

và chất khí đều cho 

được  quang phổ hấp 

thụ.  

-Nhiệt độ của chúng phải 

thấp hơn nhiệt độ 

nguồn phát quang phổ 

liên tục 

Đặc 

điểm 

Không phụ thuộc 

thành phần cấu tạo 

nguồn sáng . 

 

Chỉ phụ thuộc 

nhiệt độ của nguồn 

sáng. 

 

Các nguyên tố khác 

nhau thì khác nhau 

về: số lượng vạch, vị 

trí các vạch và độ 

sáng độ sáng tỉ đối 

giữa các  vạch. 

-Mỗi nguyên tố hoá 

học có một quang 

-Quang phổ hấp thụ của 

chất khí chỉ chứa các 

vạch hấp thụ. 

-Còn quang phổ của chất 

lỏng và rắn lại chứa các 

“đám”, mỗi đám gồm 

nhiều vạch hấp thụ nối 

tiếp nhau một cách liên 

tục . 
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phổ vạch đặc trưng 

của nguyên tố đó. 

Ứng 

dụng 

Dùng để xác định 

nhiệt độ của các vật  

 

Biết được thành phần 

cấu tạo của nguồn 

sáng. 

Nhận biết được sự có 

mặt của nguyên tố 

trong các hỗn hợp hay 

hợp chất. 

 

6. Chuyên đề về các loại tia. 

 

Tiêu đề Tia hồng ngoại Tia tử ngoại Tia X 

Bản 

chất 

Đều là Sóng điện từ nhưng có bước sóng khác nhau 

Bước 

sóng 

7,6.10-7m 10-3m. 3,8.10-7m  10-8m    10-11m 10-8m 

Nguồn 

phát 

Vật nhiệt độ cao hơn 

môi trường: Trên 00K  

đều phát tia hồng 

ngoại.Bóng đèn dây 

tóc, bếp ga, bếp than, 

điốt hồng ngoại... 

Vật có nhiệt độ cao 

hơn 20000C:  

đèn huỳnh quang, 

đèn thuỷ ngân, màn 

hình tivi.  

-ông tia X 

-ông Cu-lit-giơ 

-phản ứng hạt 

nhân 

Tính 

chất 

 

Truyền thẳng, phản xạ, khúc xạ, giao thoa, nhiễu xạ, tác dụng nhiệt, 

tác dụng lên kính ảnh (phim) 

-Tác dụng nhiệt:Làm 

nóng vật 

-Gây ra một số phản 

ứng hóa học.  

-Gây ra hiện tượng quang điện trong, 

ngoài. 

-Làm phát quang của một số chất, làm ion 

hóa chất khí, có tác dụng sinh lí, hủy hoại 

tế bào, diệt khuẩn. 

-Gây ra hiện tượng 

quang điện trong của 

chất bán dẫn    

-Biến điệu biên độ  

-Bị nước và thuỷ tinh 

hấp thụ 

-Tầng ôzôn hấp thụ 

hầu hết các tia có  

dưới 300nm và là 

“tấm áo giáp” bảo vệ 

người và sinh vật trên 

mặt đất khỏi tác dụng 

của các tia tử ngoại từ 

Mặt Trời. 

-Có khả năng 

đâm xuyên mạnh. 

-Tia X có bước 

sóng càng ngắn 

thì khả năng đâm 

xuyên càng lớn; 

đó là tia X cứng. 
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Ứng 

dụng 

-Sưởi ấm, sấy khô, 

-Làm bộ phận điều 

khiển từ xa... 

-Chụp ảnh hồng ngoại  

-Trong quân sự: Tên 

lửa tìm mục tiêu; chụp 

ảnh quay phim HN; 

ống nhòm hồng ngoại 

để quan sát ban đêm... 

-Tiệt trùng thực 

phẩm, dụng cụ y tế, 

-Tìm vết nứt trên bề 

mặt sản phẩm, chữa 

bệnh còi xương. 

 

-Chụp X quang; 

chiếu điện 

-Chụp ảnh bên 

trong sản phẩm 

-Chữa bệnh ung 

thư nông 

 

Lưu ý: Sau một lộ trình tổ chức thực hiện hoạt động này, học sinh đã có kĩ năng 

tốt hơn về việc lập bảng tổng hợp kiến thức, giáo viên có thể gợi ý học sinh tự xây 

dựng bảng tổng hợp kiến thức áp dụng cho một số chuyên đề ôn thi tốt nghiệp 

như: Các loại dao động; Dao động cơ –Dao động điện từ; Kỹ năng toán học áp 

dụng cho các đại lượng biến thiên điều hòa; Giao thoa sóng cơ – sóng ánh sáng…. 

Điện xoay chiều (các loại mạch điện; các dạng bài biện luận…) 

 

IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ. 

Chuyên đề Hướng dẫn học sinh xây dựng bảng tổng hợp kiến thức trong 

dạy học vật lí đã được tác giả thực hiện với học sinh khóa 2018 – 2021; 2019 - 

2022 và tiếp tục thực hiện với học sinh khối 10 năm học 2021 – 2022. Kết quả thu 

được như sau: 

- Giảm việc ghi chép và học bài thụ động. Học sinh tích cực và chủ động 

trong việc lĩnh hội kiến thức, qua đó phát triển các kĩ năng đặc thù của môn học. 

- Với việc cùng nhau xây dựng các bảng tổng hợp kiến thức, học sinh cũng 

dễ dàng ghi nhớ kiến thức,  nắm bắt kiến thức một cách logic, khái quát hơn. 

- Học sinh dần nâng cao kĩ năng làm việc nhóm: lập kế hoạch, phân công 

nhiệm vụ, thảo luận nhóm…. 

- Kĩ năng đọc, khai thác tài liệu, phân tích, so sánh, tổng hợp ngày càng 

hoàn thiện. Không chỉ khai thác tư liệu sách giáo khoa, học sinh tiếp cận nhiều 

nguồn tài liệu khác hơn, đánh giá và lựa chọn các tư liệu thông tin để giải quyết 

vấn đề,  dần hình thành cho mình phương pháp học tập, nghiên cứu chủ động. 
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- Tăng cường việc đặt những câu hỏi về hiện tượng vật lí trong thực tiễn 

đời sống, về những ứng dụng của vật lí, tăng sự kết nối giữa kiến thức vật lí phổ 

thông với những ứng dụng trong khoa học và đời sống. 
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PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. “Hướng dẫn học sinh xây dựng bảng tổng hợp kiến thức trong dạy – học 

vật lí’   thực hiện ở một số tiết học, chuyên đề hay ôn tập chương đã được tôi thực 

hiện ở một số lớp, điều đó đáp ứng được yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học, 

phát huy tính tích  cực chủ động của học sinh, nâng cao chất lượng dạy học môn 

Vật lí ở trường THPT. Qua hình thức này giáo viên hướng dẫn và phát triển những 

năng lực đặc thù của môn học và dần hình thành ở học sinh phương pháp học, 

phương pháp nghiên cứu và giải quyết vấn đề, học sinh sẽ phát triển năng lực tư 

duy cũng như khả năng phân tích, so sánh, khái quát hoá, nhìn vấn đề khoa học 

một cách logic hơn. 

2. Đề tài này đã được thực hiện ở lớp A1 (2018 – 2021) ; D1, D2, D5 (2029 – 

2022) và lớp 10A1, 10D1 (2021 – 2022). Trong quá trình triển khai đề tài, dần 

dần tôi thấy được 1 số điểm nổi bật từ học sinh : phát triển năng lực so sánh, phân 

loại, tổng hợp và kết nối kiến thức, kỹ năng trong quá trình học tập.  

Dưới đây là kết quả khảo sát học sinh lớp 12A1, 12D1 (thực hiện đề tài) và 

12D5 (không thực hiện đề tài) 

Lớp 12A1 ; 12D1 12D5 

Thái độ học tập Tích cực, chủ động hơn. 

Thích học môn vật lí  

Nhiều học sinh thụ động, 

đợi chờ GV hệ thống 

kiến thức. 

Nhiều học sinh e ngại  và 

ít hứng thú với môn học 

Việc tiếp thu kiến 

thức ; phát triển 

kỹ năng 

- Nhẹ nhàng, đơn giản. So 

sánh, phân biệt tốt các đơn 

vị kiến thức thuộc cùng 1 

chuyên đề. 

- Phát hiện rất nhanh sự kết 

nối giữa các đơn vị kiến 

thức cùng bản chất ; hoặc áp 

dụng cùng kỹ năng toán 

học… 

- Thường xuyên có sự kết nối 

kiến thức lý thuyết với các 

vấn đề thực tế 

- Dễ dàng nắm được tổng thể 

nội dung chuyên đề, chương 

hay dạng bài tập 

- Dễ nhầm lẫn kiến 

thức ; cảm giác lượng 

kiến thức khá nhiều 

- Việc học thiếu logic, 

suy luận 
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3. Với kết quả thu được, theo tôi thấy đề tài này dễ dàng triển khai rộng rãi, có 

thể áp dụng sang cả các lĩnh vực, môn học khác. Như vậy, thông qua việc giúp 

học sinh dễ dàng tiếp nhận kiến thức môn học thì còn xây dựng và phát triển các 

năng lực của học sinh, đáp ứng được mục tiêu đổi mới trong dạy học 

 Trên đây  là một số vấn đề người viết muốn đóng góp cho công việc dạy học, 

nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy 

học. Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp từ các đồng nghiệp để đề tại hoàn 

thiện hơn. 

Hà nội, ngày 15 tháng 05 năm 2022 
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